
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1- QUẢNG NGÃI 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  

Bản án số: 68/2025/DS-ST 

Ngày:  29-9-2025 

V/v “Tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng do sức 

khỏe bị xâm phạm”  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1- QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Na Na  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thương  

2. Bà Đoàn Thị Hoa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Văn Dương - Thư ký Tòa án nhân dâ khu vực 1-

Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Bà Hoàng Thị Thương Huyền - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 - Quảng Ngãi xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 24/2025/TL ST - DS ngày 21-01-2025 về 

việc:“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm” 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105/2025/QĐXXST-DS ngày 29   tháng 8 năm 

2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 83/2025/QĐST-DS, ngày 12 tháng 9 năm 2025 

giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ông Bùi Văn T, sinh năm 1976; Địa chỉ: Thôn V, xã T, tỉnh Quảng 

Ngãi, 

Người giám hộ cho ông Bùi Văn T: Ông Bùi L, sinh năm 1944; Địa chỉ: Thôn 

V, xã T, tỉnh Quảng Ngãi,  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Nguyễn Công 

T1; Địa chỉ: Tổ dân phố L, phường T, tỉnh Quảng Ngãi; (vắng mặt và có đơn xét xử 

vắng mặt)  

Bị đơn: Ông Trương Công L1, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số nhà H đường L, tổ 

B, phường N, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 18/12/2024 và đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 

18/01/2025 quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, ông Bùi L, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp ông Nguyễn Công T1 đã có ý kiến trình bày:  

Giữa ông Bùi Văn T với ông Trương Công L1 không có gì mâu thuẫn. Ngày 

13/11/2022 ông Trương Công L1 đã có hành vi đánh ông T và gây thương tích cho ông 

T, ông T phải nhập viện tại Bệnh viện Đ từ ngày 13/11/2022 đến ngày 18/01/2022 ra 

viện, theo như kết luận giám định, thương tích của ông Bùi Văn T là 2%. Sau đó ông 

Bùi Văn T tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Q 02 lần vào các ngày 27/11/2022 

ra viện ngày 07/12/2022 và ngày 10/12/2022 ra viện ngày 15/12/2022.  

Sự việc trên gia đình ông T đã trình báo và có đơn gửi đến cơ quan có thẩm 

quyền để xem xét giải quyết. Tuy nhiên, quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm 

quyền đã không xử lý đối với hành vi của ông L1 đã đánh và gây thương tích cho ông 

T. Ông L1 cũng không xem xét về phần bồi thường thuốc men, chi phí điều trị cho ông 

T.  

Vì vậy để đảm bảo quyền và lợi hợp pháp cho ông Bùi Văn T. Nay nguyên đơn 

yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc bị đơn ông Trương Công L1 phải bồi thường cho ông 

Bùi Văn T với số tiền 153.821.560 đồng do sức khỏe bị xâm phạm.  

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, nguyên đơn có đơn xin thay đổi 01 phần yêu cầu 

khởi kiện: Yêu cầu bị đơn ông Trương Công L1 phải bồi thường cho ông Bùi Văn T 

với số tiền 129.600.000 đồng do sức khỏe bị xâm phạm.  

Cụ thể gồm các khoản chi phí sau:  

- Khoản chi phí cho việc cứu chữa gồm:  

1. Tại Bệnh viện Đ từ ngày 13/11/2022 đến ngày 18/11/2022: Tiền xe taxi: 

Quảng Ngãi - Đà Nẵng: 3.200.000 đồng; Taxi từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 1.500.000 

đồng; Tiền xe khách người nhà đi ra - vô: 900.000 đồng; Tiền chi phí ăn uống cho 

nguyên đơn: 5 ngày x 160.000 đồng = 800.000đồng; Người nhà nuôi 5 ngày ăn uống: 

500.000 đồng; T2 công người nuôi : 5 ngày x 300.000 đồng = 1.500.000 đồng; Mua 

thuốc theo đơn của bệnh viên Đa khoa Đ1: 1.350.000 đồng. Tổng cộng: 9.750.000 

đồng.  

2. Tại Bệnh viện Đ:  

- Từ ngày 27/11/2022 đến ngày 07/12/2022: Tiền taxi: 380,000 đồng, T2 ăn 10 

ngày x 100.000 đồng = 1.000.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 10 ngày x 

100.000đồng - 1.000.000 đồng. Tiền công người nuôi 10 ngày x 300.000 đồng = 

3.000.000 đồng  

- Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 15/12/2022: Tiền taxi: 380.000 đồng, T2 ăn 05 

ngày x 100.000 đồng - 500.000 đồng. Tiền ăn uống người nuôi: 5 ngày x 100.000 đồng 

= 500.000 đồng. Tiền công người nuôi 5 ngày x 300.000 đồng = 1.500.000 đồng. Đơn 

thuốc: 171.000 đồng. Tiền viện phí 02 lần: 236.000 đồng. Tổng cộng 8.667.000 đồng.  
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Tổng số tiền từ ngày ông T bị đánh đến ngày 15/12/2022 cấp cứu, nhập viện 02 

bệnh viện là: 18.417.000 đồng.   

Sau đó ông T tiếp tục nhập viện và điều trị tại các bệnh viện với chi phí:  

* Bệnh viện Đa khoa tỉnh Q và Bệnh viện P, Bệnh viện tâm thần:  

- Ngày 21/12/2022: Tiền chẩn đoán pháp y: 250.000 đồng, T3 từ nhà đến Công 

an huyện T, từ Công an huyện T đến Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Q, Từ Pháp y đến Bệnh viện P, từ Bệnh viện P đến Trung tâm G, từ Trung 

tâm G1 ỵ: 600.000 đồng. Tổng tiền thuốc: 841.000 đồng. Tiền ăn: 01 ngày x 100.000 

đồng = 100.000 đồng. Tiền ăn người nuôi 01 x 100.000 đồng = 100.000 đồng, tiền 

công người nuôi: 01 ngày x 300.000 đồng = 300.000 đồng.  

- Ngày 13/12/2022 khám tại Bệnh viện P: Tiền thuốc: 1.600.000 đồng, T2 taxi 

đi - về: 380.000 đồng; T2 ăn 01 ngày x 100.000 đồng = 100.000 đồng. Tiền ăn uống 

người nuôi 01 ngày x 100.000 đồng = 100.000 đồng. Tiền công người nuôi 01 ngày x 

300.000 đồng= 300.000 đồng  

- Ngày 29/01/2023 đến ngày 06/02/2023: Nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Q: Tiền thuốc: 257.000 đồng. Tiền taxi đi - về: 380.000 đồng.  Tiền ăn 08 

ngày x 100 đồng = 800.000 đồng. Tiền ăn uống người nuôi 08 ngày x 100.000 đồng = 

800.000 đồng. Tiền công người nuôi: 08 ngày x 300.000 đồng = 2.400.000 đồng  

- Ngày 13/3/2023: Tiền thuốc: 1.255.990 đồng, T2 taxi ra đi về: 380.000 đồng, 

T2 ăn: 01 ngày x 100.000 đồng = 100.000 đồng. Tiền ăn người nuôi 01 ngày x 100.000 

đồng = 100.000 đồng. Tiền công người nuôi 01 ngày x 300.000 đồng =  300.000 đồng  

- Ngày 04/8/2023: Viện phí: 21.000 đồng, T2 taxi đi về: 380.000 đồng, T2 ăn 01 

ngày x 100.000 đồng = 100.000 đồng. Tiền ăn uống người nuôi: 01 ngày x 100.000 

đồng = 100.000 đồng. Tiền công người nuôi tôi: 01 ngày x 300.000 đồng = 300.000 

đồng.   

- Ngày 29/8/2023: Viện phí: 23.000 đồng, T3 đi về: 380.000 đồng, T2 ăn 01 

ngày x 100.000 đồng = 100.000 đồng. Tiền ăn uống người nuôi 01 ngày x 100.000 

đồng = 100.000 đồng. Tiền công người nuôi: 01 ngày x 300.000 đồng = 300.000 đồng  

- Ngày 13/01/2024: Khám tại Bệnh viện T4, T2 thuốc: 246.5704 đồng. Tiền ăn 

01 ngày x 100.000 đồng = 100.000 đồng. Tiền ăn người nuôi: 01 ngày x 100.000 đồng 

= 100.000 đồng. Tiền công người nuôi: 01 ngày x 300.000 đồng = 300.000 đồng.  

Tổng chi phí các khoản nêu trên: 13.394.5600 đồng  

Do vết thương tái phát nguyên đơn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Q, chi phí như sau: 

- Từ ngày 22/06/2024 đến ngày 24/7/2024: Tiền taxi: 380.000 đồng, T2 ăn 32 

ngày x 100.000 đồng = 3.200.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 32 ngày x 100.000 

đồng = 3.200.000 đồng. Tiền công người nuôi 32 ngày x 300.000 đồng = 9.600.000 

đồng.  

- Từ ngày 31/07/2024 đến ngày 10/8/2024: Tiền taxi: 380.000 đồng, T2 ăn 11 
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ngàyx 100.000 đồng = 1.100.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 11 ngày x 100.000 

đồng = 1.100.000 đồng. Tiền công người nuôi 11 ngày x 300.000 đồng = 3.300.000 

đồng 

- Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 18/7/2024: Tiền taxi: 380.000 đồng, T2 ăn 10 

ngày x 100.000 = 1.000.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 10 ngày x 100.000 đồng 

= 1.000.000 đồng. Tiền công người nuôi, 10 ngày x 300.000 đồng = 3.000.000 đồng.   

- Từ ngày 22/09/2024 đến ngày 03/10/2024: Tiền taxi: 380.000 đồng. Tiền ăn 1 

ngày x 100.000 đồng = 100.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 11 ngày x 100.000 

đồng = 1.100.000 đồng. Tiền công người nuôi 11 ngày x 300.000 đồng = 3.300.000 

đồng  

- Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 18/11/2024: Tiền taxi: 380.000 đồng, T2 ăn 10 

ngày x 100.000 đồng = 800.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 10 ngày x 100.000 

đồng = 800.000 đồng. Tiền công người nuôi: 10 ngày x 300.000 đồng = 3.000.000 

đồng.  

- Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024: Tiền taxi: 380.000 đồng, T2 ăn 5 

ngày x 100.000 đồng = 500.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 5 ngày x 100.000 đồng 

= 500.000 đồng. Tiền công người nuôi 5 ngày x 300.000 đồng =1.500.000 đồng  

- Từ ngày 29/06/2024 đến ngày 06/12/2024: Tiền taxi: 380.000 đồng, T2 ăn 7 

ngày x 100.000 đồng = 700.000 đồng. Người nhà nuôi ăn uống: 7 ngày x 100.000 đồng 

= 700.000 đồng. Tiền công người nuôi 7 ngày x 300.000 đồng = 2.100.000 đồng. Tổng 

tiền chi phí điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Q do vết tái phát: 44.760.000 đồng 

Tổng cộng: 76.571.560 đồng, Trong đó: Tiền chi phí điều trị và tiền ăn: 

34.271.560 đồng  

- Chi phí hợp lý phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc: Tiền công 

người nuôi nêu trên tổng cộng là: 141 ngày x 300.000 đồng = 42.300.000 đồng. Tiền 

tổn thất về tinh thần: 30 tháng x 2.340.000 đồng = 70.200.000 đồng. Tiền bồi dưỡng 

phục hồi: 141 ngày x 50.000 đồng = 7.050.000 đồng.  

* Đối với bị đơn ông Trương Công L1: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống 

đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho bị đơn, nhưng bị đơn không có văn bản trình bày ý 

kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; không cung cấp tài liệu chứng cứ; 

không đến Tòa án làm việc và không tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án. 

* Tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Quảng 

Ngãi đề nghị:  

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn chấp hành đúng quy 

định tại các Điều 70, 71 của Bộ Luật Tố tụng dân sự; bị đơn không chấp hành đúng 

quy định tại các Điều 70, 72 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Căn cứ quy định tại các Điều 584, 585, 586 và 590 Bộ luật dân sự 
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năm 2015. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP-TANDTC ngày 06-9-2022 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Đề nghị Hội đồng xét xử,  

Chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Văn T. Buộc bị đơn ông 

Trương Công L1 phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 

cho ông Bùi Văn T với số tiền 18.739.000 đồng, gồm các khoản chi phí hợp lý khi sức 

khỏe bị xâm phạm. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Bùi Văn T về việc buộc ông Trương Công L1 phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị 

xâm phạm với số tiền 110.861.000 đồng. Vì không có hóa đơn chứng từ hợp lý và hợp 

lệ.  

Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và được xem xét tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định. 

 [1] Về tố tụng: 

[1.1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:  

Nguyên đơn là ông Bùi Văn T có đơn khởi kiện yêu cầu ông Trương Công L1 phải bồi 

thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm với tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%, do hành vi 

trái pháp luật của ông L1 đánh ông T gây thương tích cho ông T. Ông L1 có địa chỉ 

phường T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi (nay là phường N, tỉnh Quảng Ngãi). Căn cứ 

quy định tại khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015, xác định đây là vụ án dân sự, quan hệ tranh chấp “Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khoẻ bị xâm phạm” thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân khu vực 1- Quảng Ngãi.  

[1.2] Xét việc Nguyên đơn vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, Bị đơn vắng 

mặt không có lý do: 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã triệu tập hợp lệ bị đơn tham gia phiên tòa 

đến lần thứ hai nhưng bị đơn vẫn vắng mặt không có lý do. Còn Nguyên đơn có đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt. Do đó, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, 

Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn trong vụ án theo quy 

định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 1 và 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[1.3] Bị đơn không đến Tòa án để trình bày ý kiến và giao nộp tài liệu, chứng cứ để 

chứng minh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình, căn cứ quy định tại khoản 4 

Điều 91, khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tòa án giải quyết vụ án theo 

những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.   

[1.4] Tại Đơn khởi kiện nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải ông Trương Công L1 phải bồi 

thường cho nguyên đơn ông Bùi Văn T với số tiền 153.821.560 đồng do sức khỏe bị 

xâm phạm. Ngày 29 tháng 9 năm 2025, nguyên đơn có đơn thay đổi 01 phần yêu cầu 

khởi kiện, Yêu cầu bị đơn ông Trương Công L1 phải bồi thường cho nguyên đơn với 

số tiền 129.600.000 đồng do sức khỏe bị xâm phạm. Xét thấy việc thay đổi yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu. Căn cứ 

quy định tại khoản 1 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận.  
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[2] Về nội dung vụ án:  

[2.1] Xét yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khoẻ bị xâm phạm của 

nguyên đơn với số tiền 129.600.000 đồng, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận: 

Ngày 13/11/2022 ông Trương Công L1 đã có hành vi đánh ông Bùi Văn T, gây tổn hại 

sức khoẻ cho ông T với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định 2% theo kết luận giám 

định của cơ quan có thẩm quyền (ông T nhập viện ngày 13/11/2022 ra viện ngày 

18/11/2022 tại Bệnh viện Đ). Hành vi của ông Trương Công L1 là hành vi cố ý xâm 

phạm đến thân thể, sức khoẻ của ông Bùi Văn T, là hành vi trái pháp luật, làm căn cứ 

phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ Luật 

dân sự năm 2015: “Người nào có hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác mà gây 

thiệt hại thì phải bồi thường....”.  

[2.2] Qua xem xét, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp cho 

Tòa án và yêu cầu các khoản bồi thường của nguyên đơn. Căn cứ quy định tại Điều 

590 Bộ luật dân sự 2015 và Nghị quyết số 02/2022/NQQ-HĐTP-TANDTC ngày 06-

9-2022. Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận những khoản thiệt hại hợp lý, phù hợp với thực 

tế và buộc bị đơn ông Trương Công L1 phải bồi thường cho ông Bùi Văn T gồm các 

khoản như sau:  

Chi phí điều trị khám, chữa bệnh cho người bị thiệt hại tổng cộng 539.800 đồng (tiền 

phí điều trị 118.800 đồng, tiền mua thuốc 171.000 đồng, phí đo điện não 250.000 đồng) 

và tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đến cơ sở khám chữa bệnh và trở về nơi 

ở: 3.500.000 đồng (có giấy tờ hợp lệ).  

Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại: 05 ngày x 300.000 đồng = 1.500.000 

đồng và Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị: 

05 ngày x 300.000 đồng = 1.500.000 đồng.  

Khoản yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần theo nguyên đơn yêu cầu bồi thường 30 

tháng lương cơ sở là chưa phù hợp với tỷ lệ thương tích và mức độ thiệt hại thực tế. 

Căn cứ khoản 2 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015, Toà án xem xét và chấp nhận mức bồi 

thường tổn thất tinh thần là 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm xét xử, 05 tháng x 

2.340.000 đồng/tháng = 11.700.000 đồng. Tổng cộng các khoản yêu cầu bồi thường 

thiệt hại của nguyên đơn được Hội đồng xét xử chấp nhận 18.739.000 đồng. 

[2.3] Các khoản chi phí điều trị, thuốc men, đi lại, không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ 

và không phù hợp với thực tế điều trị nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Khoản thu nhập bị mất và chi phí người chăm sóc thì nguyên đơn không chứng minh 

đầy đủ về mức thu nhập, thời gian chăm sóc và không có giấy tờ hợp lệ. Do đó, chỉ 

được xem xét một phần. Phần yêu cầu bồi thường còn lại của nguyên đơn với số tiền 

110.861.000 đồng là vượt quá thiệt hại thực tế và không có căn cứ chứng minh nên 

không được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận 01 phần, nên bị 

đơn ông Trương Công L1 phải chịu 936.950 đồng, án phí dân sự sơ thẩm tương ứng: 

(5 % x 18.739.000 đồng = 936.950 đồng). 

Đối với phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được Hội đồng xét xử chấp 

nhận thì nguyên đơn ông Bùi Văn T phải chịu 5.430.050 đồng, án phí dân sự sơ thẩm 
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tương ứng (5% x 110.861.000 đồng = 5.430.050 đồng). Vì nguyên đơn ông Bùi Văn T 

thuộc trường hợp quy định tại đ (người khuyết tật) khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Nên ông Bùi Văn T được miễn nộp tiền án 

phí.  

[4] Tại phiên toà ý kiến của đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.  

Vì những lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ Điều 26, Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147, 271 và 273; 278 và 

Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Các Điều 584, 585, 586 và 590 Bộ 

luật dân sự năm 2015. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP-TANDTC ngày 06-9-2022 

của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Văn T về việc yêu 

cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khoẻ bị xâm phạm.  

Buộc bị đơn ông Trương Công L1 phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe 

bị xâm phạm cho ông Bùi Văn T với số tiền 18.739.000 đồng (Mười tám triệu, bảy 

trăm ba mươi chín nghìn đồng)  

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Văn T về 

việc buộc bị đơn ông Trương Công L1 phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm với số tiền 110.861.000 đồng (Một trăm mười triệu, tám trăm sáu mươi mốt 

nghìn đồng)  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành 

án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Về án phí: Bị đơn ông Trương Công L1 phải chịu 936.950 đồng (Chín trăm ba mươi 

sáu nghìn, chín trăm năm mươi đồng) án phí dân sự sơ thẩm.   

Nguyên đơn ông Bùi Văn T phải chịu 5.430.050 đồng (Năm triệu, bốn trăm ba mươi 

nghìn, không trăm năm mươi đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Vì ông Bùi Văn T thuộc 

trường hợp quy định tại đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016. Nên ông Bùi Văn T miễn nộp tiền án phí. 

4. Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo 

quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự, thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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